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MỞ ĐẦU 

 Mạng cảm biến không dây (WSNs - Wirless Sensor Networks) với đặc 

điểm nhỏ gọn, tiêu thụ ít năng lượng và đa năng đang ngày càng được nghiên cứu 

phát triển và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của xã hội như quốc phòng, 

an ninh, nông lâm nghiệp, công nghiệp, y tế và dân dụng. 

Tuy nhiên, với đặc điểm là truyền thông không dây đa chặn, nên những vấn 

đề như mất liên kết truyền thông, nhiễu đường truyền và sự di động của nút sẽ 

dẫn đến mất mát dữ liệu trong quá trình truyền thông, gây ảnh hưởng đến hiệu 

năng của quá trình truyền thông trong mạng cảm biến không dây.  

Trong thời gian qua, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng yếu tố ảnh hưởng đến 

chất lượng truyền thông trong mạng cảm biến không dây đó chính là chất lượng 

tuyến. Tức là, nếu chúng ta xác định được chất lượng tuyến trước khi thực hiện 

truyền thông thì hiệu năng của quá trình truyền thông không dây sẽ được cải 

thiện. Bởi vậy, việc xác định được chất lượng tuyến trước khi thực hiện truyền 

thông là vấn đề mấu chốt quyết định đến chất lượng truyền thông không dây 

không chỉ đối với mạng cảm biến không dây.  

Chính vì vậy, chủ đề nghiên cứu về lĩnh vực chất lượng tuyến và đánh giá 

chất lượng tuyến, cũng như xây dựng những kỹ thuật, kỹ thuật mới để xác định 

chất lượng tuyến hiệu quả đang được cộng đồng khoa học quan tâm và nghiên 

cứu. 

 Xuất phát từ xu hướng trên, đề tài “ Nghiên cứu một số kỹ thuật ước lượng 

chất lượng tuyến trong mạng cảm biến không dây, ứng dụng nâng cao chất 

lượng truyền thông không dây”  không chỉ có mục tiêu nghiên cứu về kỹ thuật 

hay kỹ thuật ước lượng chất lượng tuyến trong mạng cảm biến không dây, mà 

còn thực hiện việc đánh giá về các kỹ thuật này. Kết quả của luận văn sẽ làm nền 

tảng cho hướng nghiên cứu tiếp theo về chủ đề ước lượng tuyến trong mạng cảm 

biến không dây. Bố cục của luận văn gồm các nội dung chính sau: 
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Chương 1 

Tổng quan mạng cảm biến không dây và ước lượng chất lượng tuyến 

Trình bày về kiến trúc, phương thức truyền thông, cũng như những thách 

thức truyền thông đối với mạng cảm biến không dây trong việc đánh giá chất 

lượng tuyến của mạng. 

Chương 2 

Một số kỹ thuật đánh giá chất lượng tuyến 

trong mạng cảm biến không dây 

Trình bày chi tiết về các kỹ thuật tiêu biểu trong việc xác định chất lượng 

tuyến trong mạng cảm biến không dây như LQI, DE,… Căn cứ vào những đánh 

giá về những kỹ thuật này, tôi nghiên cứu một kỹ thuật kết hợp nhằm nâng cao 

việc đánh giá chất lượng tuyến trong mạng cảm biến không dây và trình bày ở 

chương 3. 

Chương 3 

Cài đặt và đánh giá hiệu năng một số kỹ thuật 

 ước lượng chất lượng tuyến 

Trình bày chi tiết về thuật toán kết hợp DE-LQI nhằm nâng cao việc đánh 

giá chất lượng tuyến trong mạng cảm biến không dây. Đồng thời, phân tích về 

kết quả mô phỏng giữa các kỹ thuật dựa trên việc mô phỏng và triển khai kết quả 

trên môi trường thực tế. 
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Chƣơng 1: Tổng quan về mạng cảm biến không dây và ƣớc lƣợng 

chất lƣợng tuyến 

1.1. Tổng quan về mạng cảm biến không dây 

1.1.1. Giới thiệu chung 

Trong những năm qua, với những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ thông 

tin, công nghệ vi điện tử, công nghệ truyền thông đã tạo thuận lợi và xu thế hội tụ 

công nghệ trong các hệ thống hiện đại với nhiều khả năng, và thông minh hơn. 

Trong khi đó, khả năng thông minh của các hệ thống hiện đại dựa chủ yếu vào 

thành phần cảm biến của mình. Dựa vào những thông tin được thiết bị cảm biến 

mà hệ thống đưa ra những đáp ứng phù hợp. Bởi vậy, việc phát triển công nghệ 

cảm biến sẽ đem lại nhiều khả năng và pham vị ứng dụng cho các hệ thống hiện 

đại. 

Bên cạnh đó, với xu thế IoT (Internet of Things) và WoT (Web of Things) 

đã mở ra nhiều thuận lợi và lợi ích cho việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai 

mạng hệ thống thông minh trên toàn cầu. Chính điều này đã đặt ra yêu cầu cần 

phải liên kết các nút cảm biến với nhau để tạo ra mạng cảm biến - WSNs 

(Wirless Sensor Networks) nhằm mở rộng phạm vi, kế thừa dữ liệu, nâng cao 

khả năng và tính kinh tế trong quá trình triển khai hệ thống. 

Mạng WSNs có thể hiểu đơn giản là sự liên kết và kết nối giữa các nút cảm 

biến với nhau nhằm để trao đổi thông tin và đáp ứng yêu cầu của người dùng. 

Mỗi nút cảm biến không dây bao gồm một bộ thu phát vô tuyến, một bộ vi xử lý, 

và các cảm biến. Mạng cảm biến không dây sẽ liên kết các nút cảm biến với nhau 

thông qua giao tiếp không dây trong đó các nút trong mạng thường là các (thiết 

bị) đơn giản, nhỏ gọn, giá thành thấp, đa chức năng, công suất tiêu thụ thấp và có 

số lượng lớn, được phân bố một cách không có hệ thống hoặc có hệ thống trong 

một phạm vi hoặc có thể liên kết với các mạng khác để tạo ra mạng cảm biến có 

phạm vi rộng hơn. Các nút cảm biển có thể sử dụng nguồn năng lượng hạn chế 

(pin), nên có giới hạn về thời gian hoạt động. Các nút cảm biến này có nhiệm vụ 

cảm nhận, đo đạc, tính toán, thu thập, hoặc đáp ứng  yêu cầu của người dùng như 
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theo dõi, chụp ảnh, bật tắt hệ thống, thiết bị điện, hay ở chế độ ngủ. Hình 1.1 

dưới đây minh họa về mô hình mạng cảm biến không dây điển hình. 

 

Hình 1.1: Mô hình mạng cảm biến không dây. 

Qua hình 1.1, chúng ta thấy rằng các nút cảm biến được phân bố một cách 

phù hợp theo vị trí thu thập thông tin và đảm bảo liên kết truyền thông với nhau, 

dữ liệu có thể truyền đa chặn để tới nút chủ (sink node). Các nút cảm biến thường 

có chức năng như thu thập số liệu môi trường xung quanh như: nhiệt độ, độ ẩm, 

ánh sáng; theo dõi hay định vị các mục tiêu cố định hoặc di động,… Các nút này 

giao tiếp theo mô hình ad-hoc và có khả năng chuyển tiếp gói tin của các nút 

khác để truyền tới nút chủ. Nút chủ hay còn gọi là nút trung tâm (base station) có 

khả năng thu thập số liệu của các nút khác, cũng như đưa ra những yêu cầu tới 

từng nút theo nhiệm vụ riêng của mình. Thông qua nút chủ, dữ liệu mạng cảm 

biến có thể được chia sẻ qua hệ thống mạng IP như mạng Internet, hay mạng viễn 

thông theo mục đích của người dùng. Nhờ vậy, phạm vi hoạt động của mạng cảm 

biến không những không bị hạn chế, mà còn có thể phát triển thành liên kết giữa 

các mạng cảm biến với nhau. Từ đó, chúng ta có thể kế thừa và phát triển nhiều 

ứng dụng khác trong cộng đồng trên phạm vi toàn cầu. 
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1.1.2. Đặc điểm của mạng cảm biến không dây 

Khác với mạng cảm biến thông thông, mạng cảm biến không dây có những 

đặc điểm tiểu tiểu như sau: 

 Mạng cảm biến không dây thường được triển khai trên một phạm vi rộng, 

số lượng node cảm biến lớn và có thể được phân bố một cách ngẫu nhiên, 

hoặc theo quy luật xác định. Các node mạng có thể di chuyển làm thay đổi 

sơ đồ bố trí mạng.  Do vậy, mạng cảm biến không dây có tính linh động và 

các nút cảm biến của mạng có khả năng tự điều chỉnh, tự cấu hình nhằm 

đảm bảo ổn định cho mạng WSNs 

 Mạng WSN không sử dụng được các cơ chế và giao thức truyền thông phổ 

biến dùng cho mạng máy tính như 802.11 mà đòi hỏi phải có cơ chế và giao 

thức truyền vô tuyến riêng. 

 Do giới hạn về nguồn năng lượng cung cấp và yêu cầu hoạt động trong một 

thời gian dài, nên vấn đề tiêu thụ năng lượng là tiêu chí thiết kế quan trọng 

nhất trong mạng cảm biến không dây.  

 Có khả năng chịu lỗi: trong trường hợp một số các nút cảm biến có thể 

không hoạt động nữa do thiếu năng lượng, do những hư hỏng vật lý hoặc do 

ảnh hưởng của môi trường. Bởi vậy, khả năng chịu lỗi của mạng WSNs thể 

hiện ở việc mạng này vẫn có thể hoạt động bình thường, duy trì những chức 

năng của nó ngay cả khi một số nút mạng không hoạt động. Ở đây, người ta 

sử dụng phân bố Poisson để xác định xác suất không có sai hỏng trong 

khoảng thời gian (0,t): 

a. Rk (t) = e 
–λ

kt 

b. Trong đó:   

c. λk : tỉ lệ lỗi của nút k 

d. T :khoảng thời gian khảo sát 

e. Rk(t): độ tin cậy hoặc khả năng chịu lỗi của các nút cảm biến 

 Khả năng mở rộng: Khi triển khai mạng cảm biến không dây thì số lượng 

các nút cảm biến được triển khai có thể đến hàng trăm nghìn, phụ thuộc vào 


